
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Chương trình học: Chương trình tài năng

1 / 2Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

19130152 1 11/02/2001  8.07Tỉnh An Giang GiỏiTrần Thị Huỳnh Giao Nữ Việt Nam Kinh

19130189 2 06/09/2001  8.14Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

GiỏiTrần Ngọc Luân Nam Việt Nam Kinh

19130233 3 08/05/2001  8.03Tỉnh Ninh Thuận GiỏiVăn Nữ Anh Thư Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Hạt nhân

1713070 4 31/03/1999  7.66Tỉnh Long An KháPhạm Trần Duy Linh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Lý thuyết

19130175 5 20/02/2001  9.14Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcPhạm Quang Khánh Nam Việt Nam Kinh

19130182 6 17/04/2001  8.58Tỉnh Quảng Bình GiỏiNguyễn Vũ Linh Nam Việt Nam Kinh

19130184 7 05/04/2001  7.79Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Hoàng Lộc Nam Việt Nam Kinh

19130213 8 18/08/2001  7.66Tỉnh Bình Định KháNguyễn Tấn Phát Nam Việt Nam Kinh

19130252 9 17/10/2001  8.02Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNgô Đắc Viên Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

19130010 10 23/05/2001  8.40Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhan Văn Hoàn Nam Việt Nam Kinh

19130109 11 07/02/2001  7.90Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Hiếu Thành Nam Việt Nam Kinh

19130237 12 06/03/2001  7.86Tỉnh Kon Tum KháHồ Quốc Toàn Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Chương trình học: Chương trình tài năng

2 / 2Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

19130146 13 24/06/2001  9.08Tỉnh An Giang Xuất sắcLê Thanh Duy Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  6

 2

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  13

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Chương trình học: Chương trình tài năng

1 / 2Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19140014 1 26/06/2001  8.46Tỉnh Lâm Đồng GiỏiHoàng Thị Mai Anh Nữ Việt Nam Kinh

19140055 2 03/05/2001  8.60Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

GiỏiHoàng Văn Minh Nam Việt Nam Kinh

19140066 3 26/08/2001  8.65Tỉnh An Giang GiỏiLê Thị Quỳnh Như Nữ Việt Nam Kinh

19140074 4 07/04/2001  8.27Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrương Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

19140120 5 19/11/2001  7.92Tỉnh Khánh Hòa KháVũ Ngọc Anh Nữ Việt Nam Kinh

19140182 6 22/10/2001  8.34Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Khôi Mai Nữ Việt Nam Kinh

19140206 7 03/03/2001  8.15Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiChâu Quý Phương Nữ Việt Nam Hoa

19140390 8 22/02/2001  8.80Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhạm Hoàng Gia Huy Nam Việt Nam Kinh

19140400 9 31/01/2001  8.23Tỉnh Bình Thuận GiỏiLâm Huỳnh Khang Nam Việt Nam Kinh

19140443 10 26/09/2001  8.42Tỉnh Long An GiỏiĐặng Minh Mẫn Nam Việt Nam Kinh

19140481 11 10/10/2001  7.57Tỉnh Quảng Ngãi KháNguyễn Thị Thanh Nhã Nữ Việt Nam Kinh

19140503 12 18/04/2001  8.25Tỉnh Quảng Nam GiỏiVõ Thị Tâm Như Nữ Việt Nam Kinh

19140515 13 11/05/2001  8.29Tỉnh Tiền Giang GiỏiHuỳnh Quốc Phú Nam Việt Nam Kinh
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Chương trình học: Chương trình tài năng

2 / 2Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19140531 14 18/01/2001  7.76Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  11

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  14

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Chương trình học: Chương trình tài năng

1 / 2

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Giải tích

18110048 1 23/02/2000  9.02Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Vũ Tiến Anh Nam Việt Nam Kinh

19110002 2 27/05/2001  9.69Tỉnh Khánh Hòa Xuất sắcNguyễn Hoàng Khang Nam Việt Nam Kinh

19110376 3 22/07/2001  8.02Tỉnh An Giang GiỏiLê Thảo Mi Nữ Việt Nam Kinh

19110378 4 01/09/2001  9.44Tỉnh Quảng Trị Xuất sắcLê Hồng Minh Nam Việt Nam Kinh

19110496 5 10/10/2001  8.76Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhạm Hữu Trung Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

19110369 6 08/08/2001  9.26Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Duy Long Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Khoa học dữ liệu

19110035 7 04/11/2000  8.90Tỉnh Tiền Giang GiỏiLê Hoàng Bảo Nam Việt Nam Kinh

19110160 8 17/06/2001  8.85Tỉnh Khánh Hòa GiỏiĐỗ Hữu Quân Nam Việt Nam Kinh

19110402 9 17/02/2001  8.99Tỉnh Quảng Ngãi GiỏiNguyễn Kiều Phương Nhi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán

19110023 10 17/10/2001  9.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcĐinh Tấn Tài Nam Việt Nam Kinh

19110177 11 03/01/2001  8.22Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Như Tân Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Chương trình học: Chương trình tài năng

2 / 2Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1711135 12 28/01/1999  7.87Tỉnh Quảng Nam KháLê Huy Khiêm Nam Việt Nam Kinh

19110319 13 08/03/2001  9.04Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcLê Huy Hoàng Nam Việt Nam Kinh

19110471 14 06/05/2000  8.09Tỉnh Bình Thuận GiỏiNguyễn Khoa Tân Tiến Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu

19110054 15 07/11/2001  9.29Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcĐỗ Đức Duy Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất - Thống kê

19110027 16 03/02/2001  8.12Tỉnh Đồng Tháp GiỏiThạch Lê Ngọc Ý Nữ Việt Nam Kinh

19110419 17 17/12/2001  9.47Tỉnh Khánh Hòa Xuất sắcVõ Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  8

 8

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  17

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình tài năng

1 / 5

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120130 1 07/12/2000  8.02Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

GiỏiVõ Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

19120003 2 07/07/2001  9.11Tỉnh Quảng Trị Xuất sắcThái Xuân Đăng Nam Việt Nam Kinh

19120018 3 07/02/2001  8.32Tỉnh Quảng Trị GiỏiBùi Đình Nguyên Khoa Nam Việt Nam Kinh

19120020 4 26/10/2001  9.35Tỉnh Tây Ninh Xuất sắcNguyễn Nhật Minh Khôi Nam Việt Nam Kinh

19120022 5 24/08/2001  8.21Tỉnh Đồng Nai GiỏiVũ Đào Hoàng Long Nam Việt Nam Kinh

19120024 6 03/07/2001  9.22Tỉnh Gia Lai Xuất sắcNguyễn Hà Minh Nam Việt Nam Kinh

19120028 7 26/10/2001  9.07Tỉnh Lâm Đồng Xuất sắcVũ Hữu Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

19120033 8 01/05/2001  8.89Tỉnh Bình Định GiỏiPhan Lộc Sơn Nam Việt Nam Kinh

19120034 9 22/08/2001  7.91Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháBạch Ngọc Minh Tâm Nam Việt Nam Kinh

19120035 10 12/08/2001  8.58Tỉnh Kon Tum GiỏiCao Quốc Thắng Nam Việt Nam Kinh

19120036 11 21/04/2001  9.23Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Xuất sắcNguyễn Đăng Tiến Thành Nam Việt Nam Kinh

19120037 12 16/02/2001  8.77Tỉnh Thanh Hóa GiỏiLê Duy Thức Nam Việt Nam Kinh

19120040 13 27/04/2001  8.40Tỉnh Quảng Ngãi GiỏiHuỳnh Ngô Trung Trực Nam Việt Nam Kinh

19120077 14 20/08/2001  8.62Tỉnh Khánh Hòa GiỏiĐỗ Nguyễn Duy Hoàng Nam Việt Nam Kinh

19120080 15 07/09/2001  8.83Tỉnh Đồng Nai GiỏiLê Đức Huy Nam Việt Nam Kinh

19120082 16 15/04/2001  9.02Tỉnh Vĩnh Long Xuất sắcTrần Anh Huy Nam Việt Nam Kinh

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình tài năng

2 / 5Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19120106 17 25/08/2001  9.21Tỉnh Bình Phước Xuất sắcNguyễn Ngọc Khôi Nguyên Nam Việt Nam Kinh

19120107 18 26/05/2001  8.95Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVõ Song Nguyên Nam Việt Nam Kinh

19120121 19 10/04/2001  8.74Tỉnh Quảng Ngãi GiỏiNguyễn Lê Quang Nam Việt Nam Kinh

19120154 20 20/01/2001  8.59Tỉnh An Giang GiỏiNguyễn Minh Uyên Nữ Việt Nam Kinh

19120156 21 01/06/2001  8.98Tỉnh Quảng Nam GiỏiNguyễn Thị Hiền Vi Nữ Việt Nam Kinh

19120159 22 07/04/2001  8.67Tỉnh Tây Ninh GiỏiTrần Huy Vũ Nam Việt Nam Kinh

19120160 23 11/03/2001  9.43Tỉnh Quảng Nam Xuất sắcĐàm Thị Xuân Ý Nữ Việt Nam Kinh

19120173 24 08/08/2001  8.83Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiĐinh Minh Bảo Nam Việt Nam Kinh

19120176 25 21/01/2001  8.71Tỉnh Đồng Nai GiỏiLê Công Bình Nam Việt Nam Kinh

19120183 26 07/08/2001  8.69Tỉnh Quảng Nam GiỏiPhạm Bá Cường Nam Việt Nam Kinh

19120200 27 16/01/2001  8.53Tỉnh Quảng Nam GiỏiNguyễn Tam Dũng Nam Việt Nam Kinh

19120215 28 02/01/2001  9.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Hải Hà Nam Việt Nam Kinh

19120219 29 07/09/2001  9.07Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcHà Chí Hào Nam Việt Nam Hoa

19120225 30 20/01/2001  8.49Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Minh Hiển Nam Việt Nam Kinh

19120239 31 26/11/2001  8.34Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

GiỏiĐoàn Kim Huy Nam Việt Nam Kinh

19120242 32 21/06/2001  8.81Tỉnh Tiền Giang GiỏiNgô Trường Huy Nam Việt Nam Kinh

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình tài năng

3 / 5Kèm theo quyết định số , ngày .

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19120256 33 02/06/2001  8.42Tỉnh Bến Tre GiỏiNguyễn Võ Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

19120283 34 03/08/2001  8.44Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiQuách Bình Long Nam Việt Nam Kinh

19120296 35 17/05/2001  8.71Tỉnh Gia Lai GiỏiĐỗ Hoài Nam Nam Việt Nam Kinh

19120298 36 24/10/2001  8.77Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiMai Duy Nam Nam Việt Nam Kinh

19120336 37 27/04/2001  8.83Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiĐinh Trọng Quân Nam Việt Nam Kinh

19120340 38 21/10/2001  8.79Tỉnh An Giang GiỏiLê Nhật Quang Nam Việt Nam Kinh

19120374 39 31/08/2001  8.79Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVũ Công Thành Nam Việt Nam Kinh

19120376 40 25/05/2001  9.04Tỉnh Đắk Lắk Xuất sắcNguyễn Lê Bảo Thi Nữ Việt Nam Kinh

19120382 41 23/02/2001  8.23Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVõ Tiến Thịnh Nam Việt Nam Kinh

19120384 42 07/06/2001  8.97Tỉnh Bình Định GiỏiNguyễn Trung Thời Nam Việt Nam Kinh

19120388 43 14/05/2001  8.93Tỉnh Tiền Giang GiỏiNguyễn Minh Thuận Nam Việt Nam Kinh

19120390 44 15/01/2001  8.38Tỉnh Đắk Lắk GiỏiTrịnh Thị Thùy Nữ Việt Nam Kinh

19120395 45 28/09/2001  8.90Tỉnh Khánh Hòa GiỏiTrần Duy Tiến Nam Việt Nam Kinh

19120405 46 02/04/2001  8.79Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

GiỏiNguyễn Đình Trí Nam Việt Nam Kinh

19120424 47 30/11/2001  9.26Tỉnh Khánh Hòa Xuất sắcPhan Nguyễn Thanh Tùng Nam Việt Nam Kinh

19120447 48 17/09/2001  9.09Tỉnh An Giang Xuất sắcLê Phạm Lan Anh Nữ Việt Nam Kinh
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19120449 49 02/04/2001  8.51Tỉnh Kon Tum GiỏiNguyễn Phan Đức Anh Nam Việt Nam Kinh

19120460 50 04/09/2001  8.79Tỉnh An Giang GiỏiNguyễn Hữu Bình Nam Việt Nam Kinh

19120476 51 02/06/2001  8.68Tỉnh Long An GiỏiTrần Phương Đình Nam Việt Nam Kinh

19120491 52 22/10/2001  9.30Tỉnh Khánh Hòa Xuất sắcĐặng Thái Duy Nam Việt Nam Kinh

19120507 53 14/09/2001  8.45Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

GiỏiLê Trung Hiếu Nam Việt Nam Kinh

19120510 54 23/01/2001  8.73Tỉnh Hà Tĩnh GiỏiPhan Duy Trung Hiếu Nam Việt Nam Kinh

19120516 55 26/03/2001  7.34Tỉnh Bình Phước KháNguyễn Lê Hữu Hoàng Nam Việt Nam Kinh

19120523 56 20/10/2001  8.70Tỉnh Quảng Ngãi GiỏiVõ Chánh Hưng Nam Việt Nam Kinh

19120553 57 17/12/2001  8.52Tỉnh Tiền Giang GiỏiChung Hoàng Tuấn Kiệt Nam Việt Nam Kinh

19120580 58 08/05/2001  8.42Tỉnh Quảng Trị GiỏiLê Đức Minh Nam Việt Nam Kinh

19120685 59 20/11/2001  8.95Tỉnh Vĩnh Long GiỏiVõ Ngọc Tín Nữ Việt Nam Kinh

19120690 60 10/09/2001  8.68Tỉnh Bình Định GiỏiVõ Văn Toàn Nam Việt Nam Kinh

19120701 61 24/07/2001  8.83Tỉnh Phú Yên GiỏiLê Minh Tú Nam Việt Nam Kinh

19120727 62 09/09/2001  9.28Tỉnh Đồng Tháp Xuất sắcVõ Hoàng Vũ Nam Việt Nam Kinh

19120732 63 05/11/2001  8.71Tỉnh Bình Định GiỏiNguyễn Xuân Vỵ Nam Việt Nam Kinh

19120734 64 12/08/2001  8.01Tỉnh Bình Định GiỏiLê Minh Tú Nam Việt Nam Kinh
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STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc
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19120735 65 12/02/1994  9.43Tỉnh Đắk Lắk Xuất sắcNguyễn Đại Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  47
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Tổng số sinh viên :  65
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